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TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

 

1. Mô tả tóm tắt dự án 

- Tên dự án: Công trình đường trục dọc Khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ 

Anh. 

- Chủ dự án: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh 

- Đại diện quản lý dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Kỳ anh. 

- Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương 

đầu tư tư tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 (Phụ lục 3): Dự án 

nhóm B, địa điểm tại thị xã Kỳ Anh, thời gian thực hiện 2021-2025. 

- Đối chiếu quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 08/01/2022 

của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, dự 

án có sử dụng diện tích đất trồng lúa là 6,9ha, thuộc thẩm quyền chấp thuận 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, thuộc 

điểm c, d, Khoản 4, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường, là dự án đầu tư nhóm II 

có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, dự án thuộc đối tượng lập báo cáo 

ĐTM trình UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt. 

1.1. Vị trí địa lý của dự án 

- Dự án Công trình đường trục dọc Khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ 

Anh. 

Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hưng Trí, phường Kỳ Trinh, thị xã 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 
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Hình 1. Sơ đồ vị trí thực hiện dự án 

1.2. Mục tiêu thực hiện dự án 

* Mục tiêu tổng quát: 

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, đẩy mạnh đầu tư và thu hút 

đầu tư để khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển Khu đô thị trung tâm; đáp ứng 

nhu cầu giao thông trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng đầu mối để 

triển khai các dự án vào khu đô thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh. 

1.3. Nội dung của dự án 

1.3.1. Quy mô của dự án 

- Quy mô đầu tư: xây dựng công trình với chiều dài dự kiến 3,02km. 

Điểm đầu giao đường quy hoạch tại khu vực trung tâm thương mại thị xã Kỳ 

Anh; điểm cuối giao đường Trần Phú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh. 

- Phương án đầu tư: để phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn và đáp 

ứng mục tiêu trước mắt, hạng mục vỉa hè và điện chiếu sáng sẽ chưa đầu tư giai 

đoạn này. Việc phân kỳ đầu tư này sẽ không làm ảnh hưởng đến công năng sử 

dụng và các vấn đề kỹ thuật chính của công trình. Tuyến đường được thiết kế 

đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị, cụ thể: 

+ Mặt cắt ngang: nền đường Bnền=16m, mặt đường Bmặt=15m, lề đường 

Blề=2x0,5m. 

+ Công trình cầu: thiết kế với tải trọng HL93, thiết kế cầu có bề rộng 

B=27m để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật công trình và đồng bộ sau khi hoàn thiện 

bề rộng nền đường theo quy hoạch. 

+ Công trình cống: thiết kế với tải trọng H30-XB80. 

+ Mặt đường bằng bê tông nhựa, tải trọng trục thiết kế P=10T. 

Phạm vi đầu tư: đầu tư xây dựng công trình với chiều dài dự kiến 3,02 

km, thuộc địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; phạm vi đầu tư công trình theo 

bề rộng thiết kế. 

1.3.2. Loại hình dự án 

- Loại hình dự án: Nhóm B; 

- Phân cấp: công trình giao thông, cấp II. 

1.3.5. Các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình 

Phần tuyến: 

Xây dựng 01 tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị theo 

TCXDVN 104:2007 với chiều dài L=3.30km. Điểm đầu (Km0+00) tại khu vực 

trung tâm thương mại thị xã Kỳ Anh, điểm cuối (Km3+30,00) giao đường Trần 

Phú tại phường Kỳ Trinh). 
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+ Bề rộng nền đường Bnền=16,00m; bề rộng mặt đường Bmặt=15,00m; 

bề rộng lề đường Blề=2x0,5m. Độ dốc ngang mặt đường imặt=2%; độ dốc 

ngang  lề đường ilề=4%; 

+ Nền đường: Đắp đất đồi đầm chặt K0,95 (CBR≥4); mặt đường bằng 

bê tông nhựa asphalt, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥120Mpa. 

+ Hệ thống thoát nước ngang: Trên toàn tuyến xây dựng mới các cống 

thoát nước theo quy hoạch và các cống thoát nước tại các vị trí thích hợp theo 

hiện trạng. 

+ Cống kỹ thuật qua đường ngang: Thiết kế dự kiến 03 cống kỹ thuật 

ngang đường. 

+ Nút giao: Các nút giao được thiết kế theo dạng giao cùng mức, bố trí 

đầy đủ biển báo hướng dẫn giao thông; kết cấu mặt đường trong phạm vi nút 

giao giống kết cấu mặt đường chính. 

+ An toàn giao thông: Thiết kế hệ thống ATGT theo quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

Phần cầu: 

Xây mới dự kiến 01 cầu trên tuyến: Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng 

BTCT và BTCT ứng suất trước. Bề rộng cầu: Btc = 0,3+6,0+2x7,5+6,0+0,3 = 

27,60m 

- Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 11823:2017. 

- Tải trọng thiết kế: hoạt tải xe HL93, hoạt tải người 3kN/m. 

1.3.4. Vốn đầu tư của dự án 

Tổng mức đầu tư dự án: 125.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm 

hai mươi lăm tỷ đồng). 

Nguồn vốn: 

- Ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025; 

- Ngân sách tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách 

nhà nước, Nghị Quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

1.3.4. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Thời gian thực hiện dự án: 2021 -2025. 

- Hình thức quản lý, vận hành: 

Dự án Đường trục dọc khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh do UBND thị xã 

Kỳ Anh làm chủ đầu tư và Đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý xây dựng thị xã 

Kỳ Anh và trực tiếp quản lý. 

2. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 
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Kết quả phân tích hiện trạng môi trường cho thấy các chỉ tiêu phân tích 

của không khí, nước, đất đều đảm bảo quy chuẩn môi trường. 

3. Đánh giá, dự báo tác động và biện pháp giảm thiểu đến môi trường của 

dự án 

3.1. Đánh giá tác động 

3.1.1. Các tác động do hoạt động thi công xây dựng 

a) Các tác động môi trường chính của dự án: 

- Chất thải phát sinh trong giai đoạn này gồm bụi, khí thải, nước mưa 

chảy tràn, nước xịt rửa xe, nước thải sinh hoạt, rác thải sinh hoạt của công 

nhân xây dựng, sinh khối thực vật, chất thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại, 

tiếng ồn, độ rung.... 

- Các hoạt động thi công xây dựng tác động đến các công trình tiêu 

thoát nước, công trình thủy lợi qua khu vực dự án. 

b) Quy mô, tính chất của nước thải: 

- Nước thải thi công xây dựng: Nước thải vệ sinh dụng cụ, thiết bị…, 

nước xịt rửa xe, thành phần chứa nhiều bùn, đất, chất rắn lơ lửng, dầu mỡ… 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng. Thành phần 

chứa nhiều chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và các 

vi sinh vật. 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt khu vực dự án cuốn theo các loại đất, 

cát, dầu mỡ rơi vãi, vật liệu xây dựng như xi măng, vôi vữa...;  

c) Quy mô, tính chất của bụi, khí thải: 

- Bụi do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, bụi do đào đất và thi 

công công trình; 

- Khí thải từ các loại máy móc, thiết bị hoạt động trên khu vực dự án và 

phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thi công xây dựng; thành phần chủ 

yếu là các chất ô nhiễm như: với thành phần chủ yếu là COx, NOx, SO2, 

HC,.... 

d) Quy mô, tính chất của chất thải rắn: 

- Sinh khối thực vật (Cây xanh, cây bụi, cỏ dại...)  

- Chất thải từ hoạt động tháo dỡ các công trình hiện trạng trên tuyến 

- Chất thải rắn xây dựng gồm: Đất đào hữu cơ, bao bì xi măng, sắt thép 

vụn, bìa carton 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng, thành phần 

là thực phẩm thừa, vỏ chai lon, túi ni lông.... 

e) Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: 

- Dầu thải từ quá trình thay dầu của các phương tiện thi công:  
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- Giẻ lau có dính dầu mỡ, hộp đựng xăng dầu nhớt, pin, ắc quy thải, 

bóng đèn huỳnh quang, chất thải lẫn dầu: khối lượng ước tính khoảng 5-10 

kg/tháng. 

f) Quy mô, tính chất của tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng 

và từ thiết bị, phương tiện, máy móc thi công trên công trường. 

3.1.2. Đánh giá tác động của giai đoạn đi vào hoạt động 

a) Các tác động môi trường chính của dự án: 

Nước mưa chảy tràn phát sinh trên tuyến giao thông, chất thải từ hoạt 

động nạo vét mương thoát nước trên tuyến, bụi và khí thải phát sinh từ các 

phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. 

b) Quy mô, tính chất của nước thải: 

Nước mưa chảy tràn, thành phần gồm chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, 

chất dinh dưỡng. 

c) Quy mô, tính chất của bụi, khí thải: 

Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải trên tuyến đường với 

thành phần chủ yếu là COx, NOx, SO2, HC,... 

d) Quy mô, tính chất của chất thải rắn: 

Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động nạo vét cống và cắt 

tỉa cây phát sinh không thường xuyên, với khối lượng ít. 

e) Quy mô, tính chất của tiếng ồn, độ rung: 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các phương tiện tham gia giao thông 

(xe máy, ô tô,…) trên tuyến đường. 

3.2. Biện pháp giảm thiểu tác động. 

3.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động giai đoạn đi thi công xây dựng. 

a) Hệ thống thu gom và xử lý nước thải: 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Quèn  

- Nước thải xây dựng (vệ sinh dụng cụ, thiết bị): được thu gom dẫn qua bể 

lắng lọc cơ học kết hợp gạn váng dầu mỡ trước khi thải ra môi  trường. 

 

Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải xây dựng 

- Nước xịt rửa bánh xe: Được thu gom, xử lý bằng phương pháp lắng cơ 

học sau đó tuần hoàn, sử dụng lại, không thải ra môi trường: 

Bể lọc cát Bể gạn váng dầu mỡ 

kết hợp lắng cơ học 

Nước thải 

sông Quèn 
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Sơ đồ thu gom nước rửa xe 

- Nước thải sinh hoạt: Quá trình thi công sử dụng các công trình xử lý 

nước thải sinh hoạt hiện có tại khu vực nhà quản lý kết hợp ở của công nhân 2 

để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (k=1,2) trước khi chảy ra nguồn tiếp nhận. 

 

Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

b) Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải: 

- Phun nước tưới ẩm 2 lần/ngày trên công trường, xịt rửa bánh xe trước 

khi ra khỏi công trường. 

- Các phương tiện thi công, vận chuyển phải kiểm tra và bảo dưỡng định 

kỳ, đăng kiểm, đăng ký tình trạng máy móc đầy đủ; không chở quá trọng tải quy 

định; có bạt che kín thùng xe khi vận chuyển vật liệu xây dựng. 

- Sử dụng các máy móc, thiết bị hút bụi trong quá trình thi công để giảm 

thiểu tác động đến môi trường 

c) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông 

thường: 

- Sinh khối thực vật: Tập kết về các vị trí thuận lợi gần trục giao thông hiện 

trạng, hợp đồng với Công ty Cổ phần TVXD và QLMT thị xã Kỳ Anh vận chuyển 

đi xử lý theo quy định. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Thu gom vào các thùng chứa, hợp đồng với Công 

ty Cổ phần TVXD và QLMT thị xã Kỳ Anh vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Chất thải rắn xây dựng: 

+ Bao xi măng, sắt thép vụn: Thu gom và định kỳ bán phế liệu. 

+ Bê tông, vôi vữa hỏng: Tận dụng san lấp mặt bằng. 

+ Ván cốp pha, cọc chống hỏng: Cho người dân hoặc công nhân đưa về sử 

dụng. 

+ Đất đào bóc hữu cơ: Được tận dụng cho người dân đắp đất vườn 

d) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại: 

Sông Quèn 
 

Nước tắm, rửa... 

 

Bể lắng + lọc Nhà vệ sinh di 

động 

Tuần hoàn 

sử dụng lại 

Bơm 

Điểm rửa xe 

Hố lắng 

Hố thu 
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Chất thải nguy hại phát sinh từ việc sửa chữa hỏng hóc đột xuất, thay dầu 

của máy móc thi công sẽ được xử lý như sau: Đối với dầu thải, các loại dẻ lau 

chứa dầu mỡ... được thu gom vào thùng chứa có nắp đậy kín, có dán nhãn phân 

loại chất thải nguy hại đặt ở bên trong kho chứa vật liệu xây dựng trên công 

trường, sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng 

hướng dẫn tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

e) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Bố trí thời gian thi công hợp lý đối với các máy móc thi công phát sinh 

tiếng ồn lớn, các xe vận chuyển không được chạy quá tốc độ cho phép; phương tiện 

thi công đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm và phải được bảo dưỡng thường xuyên. 

- Sử dụng các thiết bị tiên tiến có lắp kết cấu giảm độ rung. Kiểm tra, kiểm 

soát độ ồn, độ rung thường xuyên trên công trường. 

3.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động giai đoạn đi vào hoạt động 

a) Công trình, biện pháp thu gom, quản lý nước mưa chảy tràn: 

Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc và ngang đường theo thiết kế về 

kênh tiêu thoát hiện trạng để thoát ra sông Quèn theo hình thức tự chảy. 

b) Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

Xây dựng các ụ chờ trồng cây 2 bên hành lang để khi dự án hoàn thiện, 

thành phố Hà Tĩnh sẽ tiến hành trồng cây (ở dự án khác) để điều hòa không khí. 

c) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông 

thường: 

Công ty Cổ phần TVXD và QLMT thị xã Kỳ Anh sẽ thu gom và vận 

chuyển đi xử lý. 

f) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Làm biển cấm không được còi xe vào những thời gian quy định của Luật 

giao thông đường bộ. Cấm không cho xe chở quá tải vào tuyến đường giao 

thông. 

4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

Để Dự án thực hiện tốt, đồng thời khống chế các tác động xấu đối với môi 

trường xung quanh, hạn chế tối đa các sự cố môi trường và phù hợp với quy định 

mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi 

trường. Chương trình giám sát môi trường sẽ được Chủ dự án thực hiện như sau: 

4.1. Giai đoạn thi công xây dựng dự án 

a) Giám sát việc quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: 
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- Vị trí giám sát: Tại khu vực thu gom, tập kết, lưu giữ chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại. 

- Nội dung giám sát: Khối lượng chất thải; phân định, phân loại và quá 

trình thu gom, tập kết, chuyển giao xử lý các loại chất thải phát sinh. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên hàng ngày. 

4.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

Theo Quy định tại Khoản 2 Điều 111, Khoản 2 Điều 112 Luật Bảo vệ môi 

trường 2020, điểm b khoản 1 Điều 97, điểm c khoản 1 Điều 98 và các Phụ lục số 

XXVIII, XXIX, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

thì dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường không phải thực hiện quan trắc định kỳ nước thải, bụi và khí 

thải. Do đó, trong giai đoạn này, Chủ dự án chỉ thực hiện các chương trình quan 

trắc môi trường khác như sau: 

- Giám sát các yếu tố nứt nẻ, sụt lún, hư hỏng mặt đường trên tuyến: 

+ Nội dung giám sát: Sự cố nứt nẻ, sụt lún, hư hỏng mặt đường. 

+ Vị trí giám sát: Toàn bộ tuyến đường trục dọc Khu đô thị trung tâm thị 

xã Kỳ Anh. 

+ Tần suất giám sát: Dự kiến một năm giám sát 2 lần. 

5. Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường 

- Chủ dự án cam kết phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định của pháp luật 

hiện hành; chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai 

thực hiện các giải pháp phục hồi sinh kế, hỗ trợ, ổn định cuộc sống lâu dài cho 

các hộ dân chịu tác động tiêu cực bởi Dự án; 

- Cam kết hợp đồng với đơn vị chức năng tiến hành rà phá bom, mìn, vật 

nổ trong khu vực Dự án trước khi triển khai thực hiện Dự án. 

- Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các 

quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế 

và thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án. 

- Cam kết áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù 

hợp để hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến cảnh quan, môi trường trong quá 

trình thi công xây dựng. 

- Cam kết lắp đặt hệ thống biển báo, mốc giới các địa bàn thi công khu 

vực Dự án và phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho nhân dân 

trong khu vực Dự án về thời gian và địa bàn thi công, xây dựng; có các biện 

pháp tạm thời để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và đáp ứng nhu cầu đi 

lại của người dân trong thời gian thi công. 
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- Cam kết đổ thải các loại bùn, đất, đá loại, phế liệu xây dựng phát sinh 

trong quá trình thực hiện Dự án vào đúng các vị trí đã được chính quyền địa 

phương chấp thuận và có biện pháp quản lý, kỹ thuật bảo đảm các yêu cầu về 

an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển, đổ thải. 

- Cam kết lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện nghiêm túc các biện 

pháp quản lý và kỹ thuật để phòng ngừa, ứng phó các sự cố tai nạn giao thông, 

tai nạn lao động, ngập lụt, cháy, nổ và các rủi ro và sự cố môi trường khác 

trong giai đoạn thi công và vận hành Dự án; chủ động phòng ngừa, ứng phó 

với các điều kiện thời tiết cực đoan để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện 

và các công trình khu vực Dự án. 

- Cam kết tháo dỡ các công trình tạm ngay sau khi kết thúc thi công; thực 

hiện kịp thời công tác phục hồi cảnh quan môi trường địa bàn thi công, các khu 

vực đất tạm chiếm dụng, bãi thải và thanh thải lòng sông, bảo đảm đáp ứng các 

yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện Dự án. 

- Cam kết thực hiện chương trình giám sát môi trường và các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường; cập nhật, lưu giữ số liệu giám sát để cơ quan 

quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết; 

- Cam kết phối hợp với các cơ quan có chức năng thực hiện công tác đền 

bù đối các hộ gia đình bị lún, nứt, làm hư hỏng đường do quá trình vận chuyển 

nguyên nhiên vật liệu, đổ thải trong giai đoạn thi công của Dự án và các sự cố 

gây ô nhiễm môi trường (nếu có)./. 

 

 


































































